
BỘ Y TẾ 

TRUNG TÂM MUA SẮM  

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TTMS-NVD 
V/v khả năng thay thế của thuốc điều trị lao 

thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình 

 thức đàm phán giá 

Hà Nội, ngày      tháng  3  năm 2026 

 

Kính gửi: 

 

 - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

 - Cục Quản lý Dược; 

 - Vụ Bảo hiểm y tế; 

 - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính; 

 - Bệnh viện Phổi Trung ương. 

  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, Tổ liên ngành đàm phán 

giá thuốc, Bộ Y tế đang tiến hành đàm phán giá thuốc điều trị lao thuộc danh mục 

thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá: Thuốc Isoniazid; Pyrazinamide; 

Rifampicin,  nồng độ, hàm lượng: 75mg; 400mg; 150mg, dạng bào chế: viên. Số 

lượng: 44.094.547 viên. Thời gian thực hiện gói thầu 24 tháng. 

Đến nay, sau 03 vòng đàm phán giá, nhà thầu không giảm giá và đề xuất 

giá bằng giá được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 2.798 đồng/viên, 

giá đề xuất cao hơn giá đàm phán mong muốn trong phương án đàm phán giá 

được Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm) phê duyệt. 

Căn cứ ý kiến thống nhất kết luận của Tổ liên ngành tại buổi họp ngày 

18/3/2026; 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 15 Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 

14/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế: “Trường hợp nhà thầu đề xuất giá cao hơn giá 

đàm phán mong muốn, Tổ liên ngành đề nghị Đơn vị đàm phán giá thực hiện việc 

xin ý kiến về khả năng thay thế của thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán 

giá bảo đảm nguyên tắc tổng số lượng nhu cầu của các đơn vị được xin ý kiến 

phải chiếm tối thiểu 50% tổng số lượng nhu cầu đề xuất”. 

Để có cơ sở xin ý kiến các cơ sở y tế, Trung tâm kính đề nghị Quý đơn vị 

cung cấp thông tin về giải pháp thay thế của thuốc điều trị lao đàm phán giá, cụ 

thể như sau: 

1. Đối với trường hợp người bệnh điều trị lao theo phác đồ có sử dụng thuốc 

đàm phán thì có phác đồ khác thay thế hay không? 

2. Hiện nay, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có kết quả trúng thầu của 

các thuốc đơn thành phần Isoniazid (hàm lượng 150mg, 300mg), Pyrazinamide 

(hàm lượng 500mg), Rifampicin (hàm lượng 150mg, 300mg) và phối hợp 02 thành 

phần Isoniazid + Rifampicin (hàm lượng 100mg +150mg). Vì vậy, việc điều trị 

theo phác đồ sử dụng các thuốc trên có thể có các phương án sau:  
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- Phương án 1: Sử dụng thuốc đang tiến hành đàm phán: 2.798 đồng/viên 

theo giá đề xuất của nhà thầu. 

- Phương án 2: Sử dụng dạng phối hợp viên có 02 thành phần kết hợp 

Isoniazid + Rifampicin (hàm lượng 100mg +150mg) và viên đơn thành phần 

Pyrazinamide (hàm lượng 500mg): Giá trúng thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia của 02 viên này do chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà sản xuất 

và trúng thầu là tương đương 2.528 đồng/viên, dự kiến tiết kiệm 11,9 tỷ đồng so 

với giá kế hoạch khi sử dụng thuốc đàm phán.  

- Phương án 3: Sử dụng 03 thuốc đơn thành phần: Giá trúng thầu thấp nhất 

của 03 thuốc đơn thành phần phù hợp với hàm lượng thuốc đàm phán trên Hệ thống 

mạng đấu thầu Quốc gia tương đương là 1.592 đồng/viên, dự kiến tiết kiệm 53,1 

tỷ đồng so với giá kế hoạch khi sử dụng thuốc đàm phán. 

 Trung tâm nhận thấy nếu sử dụng các phương án 2, 3 thì chi phí điều trị 

thấp hơn so với sử dụng thuốc Turbezid đang tiến hành đàm phán giá. Trung tâm 

kính đề nghị Quý đơn vị cho ý kiến về việc sử dụng các phương án 2, 3 có thay 

thế được thuốc đàm phán hay không? 

Để đảm bảo đáp ứng tiến độ của gói thầu, Trung tâm Mua sắm tập trung 

thuốc quốc gia kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, xem xét có ý kiến gửi về Trung 

tâm trước ngày 26/3/2026 để Trung tâm thực hiện các bước tiếp theo.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Lê Đức Luận (để báo cáo); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đồng Duy Trường 
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